
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 674262785 Nguyễn Khánh An 5A1 230 60 phút 47 giây

2 10861513 Vũ Minh Châu 5A3 230 60 phút 52 giây

3 10609999 Nguyễn Minh Anh 5A1 230 60 phút 52 giây

4 9843268 Đặng Nguyên Bảo 220 52 phút 39 giây

5 680316875 Tạ Thành Hưng 5A4 200 49 phút 56 giây

6 855806304 trieu le que 5A5 190 53 phút 17 giây

7 12715025 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5A4 190 53 phút 22 giây

8 11112701 Nguyễn Đức Quang 5A4 180 53 phút 14 giây

9 10815923 Trịnh Khôi Nguyên 5A5 170 30 phút 1 giây

10 165572512 Đào Hoàng Nhật Minh 5A2 110 53 phút 39 giây


